[bookmark: _Hlk191457509]PHẠM HỮU HIẾU – HOÀNG TRỌNG KỲ ANH (đồng Chủ biên)
[bookmark: _Hlk146050888]TS. HUỲNH GIA BẢO – PGS.TS NGUYỄN MẬU ĐỨC – TRẦN THI NHÂN
PHẠM NHẬT TÂN – PHẠM TRUNG TÍN – PHẠM NGUYỄN KIỀU OANH







BỘ ĐỀ KIỂM TRA
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
BIÊN SOẠN THEO CẤU TRÚC MỚI
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành
[image: Group student doing homework on white Royalty Free Vector]
[bookmark: _Toc117462852][bookmark: _Toc128998971]

LỜI NÓI ĐẦU
	Quý Thầy Cô cùng quý phụ huynh kính mến!	
	Chào các em học sinh thân mến!
	Kiểm tra – đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức dạy học ở nhà trường. Môn Khoa học tự nhiên là một môn học tích hợp theo các chủ đề kiến thức nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh để từng bước vận dụng vào thực tế cũng như tiếp tục học tập lên cao. Việc thiết kế các đề kiểm tra định kì sử dụng sau mỗi chủ đề cũng như kiểm tra cuối học kì và cuối năm học sẽ tạo thuận lợi cho quý thầy cô định hướng các em ôn tập tốt cũng như giúp các em học sinh tự kiểm tra – đánh giá năng lực học tập của chính mình. 
Tài liệu được biên soạn theo 4 phần: 
	• Phần một: Đề kiểm tra 1 tiết (dùng để ôn tập và kiểm tra sau khi học xong một chủ đề). 
	• Phần hai: Đề kiểm tra giữa kì I và kết thúc học kì I.
	• Phần ba: Đề kiểm tra giữa kì II và kết thúc học kì II.
	• Phần bốn: Đáp án và hướng dẫn giải (dùng để đối chiếu kết quả và đánh giá năng lực sau khi tự làm các đề). 
	Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em bồi dưỡng năng lực tự học và biết cách tự đánh giá năng lực khoa học tự nhiên, đồng thời cũng giúp quý thầy cô thiết kế các bài kiểm tra định kì theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học tự nhiên. 
	Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.	
	Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                               Thay mặt nhóm tác giả
                                                                                                       HOÀNG TRỌNG KỲ ANH
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Phần II. HỌC KÌ II
1. Đề số 1
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi nào thì nam châm điện có khả năng hút các vật bằng sắt, thép? 
A. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây. 
B. Khi một đầu của cuộn dây mắc vào cực dương của nguồn điện. 
C. Khi cuộn dây được cuốn quanh lõi sắt. 
D. Khi một đầu của cuộn dây mắc vào cực âm của nguồn điện. 
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Trái Đất là một nam châm khổng lồ. 
B. Cực Bắc địa từ nằm ở nửa bán cầu Nam. 
C. Trục từ và trục quay của Trái Đất không trùng nhau. 
D. Cực Bắc địa từ nằm ở nửa bán cầu Bắc.
Câu 3. Cách nào sau đây không làm thay đổi độ lớn của từ trường của nam châm điện 
	A. tăng số vòng dây.		B. giảm số vòng dây.
	C. tăng độ lớn của dòng điện.	D. đổi chiều dòng điện.
Câu 4. Năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của sinh vật bắt nguồn từ đâu? 
	A. Mặt trời. 	B. Không khí. 	C. Đất. 	D. Nước.
Câu 5. Trong hô hấp tế bào, chất hữu cơ được phân giải thành: 
(1) Khí carbon dioxide. 
(2) Nước. 
(3) Năng lượng ATP. 
(4) Oxygen. 
Đáp án đúng là: 
	Α. (1), (2), (3), (4). 	Β. (1), (2), (3). 	C. (2), (3), (4). 	D. (1), (2), (4). 
Câu 6. Phân tử nước được cấu tạo bởi: 
A. 1 nguyên tử carbon dioxide, 2 nguyên tử hydrogen. 
B. 1 nguyên tử carbon dioxide, 2 nguyên tử oxygen. 
C. 1 nguyên tử oxygen, 2 nguyên tử hydrogen. 
D. 2 nguyên tử oxygen, 2 nguyên tử hydrogen. 
Câu 7. Cảm ứng của sinh vật là 
A. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường. 
B. khả năng phản ứng lại các kích thích từ môi trường. 
C. khả năng tiếp nhận các kích thích từ môi trường. 
D. khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ bên trong cơ thể.
Câu 8. Sinh sản ở sinh vật là gì? 
A. Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. 
B. Là quá trình tái tạo lại các cơ quan đã mất ở một số sinh vật. 
C. Là quá trình lớn lên của một cơ quan trên cơ thể sinh vật. 
D. Là quá trình tạo ra những cơ quan mới trên cơ thể sinh vật. 
Câu 9. Hạt phấn hoa có thời gian sống rất ngắn ở nhiệt độ thường, khi nhiệt độ lên cao thời gian sống lại càng ngắn hơn. Vào mùa ra hoa nếu cây thiếu chất dinh dưỡng, nở không đều thì tỷ lệ ra hoa, thụ phấn cũng rất thấp. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến sự thụ phấn cho hoa trên là 
	A. nhiệt độ. 		B. chất dinh dưỡng. 
	C. gió. 		D. nhiệt độ và chất dinh dưỡng. 
Câu 10. Để trở thành bướm trưởng thành, bướm phải trải qua những giai đoạn nào? 
A. Giai đoạn trứng, giai đoạn sâu, giai đoạn kén, giai đoạn bướm trưởng thành. 
B. Giai đoạn trứng, giai đoạn kén, giai đoạn bướm trưởng thành. 
C. Giai đoạn trứng, giai đoạn sâu, giai đoạn bướm trưởng thành. 
D. Giai đoạn trứng, giai đoạn sâu, giai đoạn kén.
Câu 11. Điều nào dưới đây không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng của động vật?
A. Thức ăn làm tăng khả năng thích ứng với điều kiện sống bất lợi của môi trường.
B. Thức ăn cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cơ thể.
C. Thức ăn cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.
	D. Thức ăn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
Câu 12. Các hoạt động sống diễn ra chủ yếu ở đâu?
	A. Tế bào.	B. Mô.	C. Cơ quan.	D. Cơ thể.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
	a. Trao đổi chất ở sinh vật bao gồm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hóa các chất diễn ra trong tế bào.
	b. Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng nhiệt năng thành năng lượng hóa học tích lũy trong các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là glucose).
	c. Ở sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp tế bào diễn ra trong bào quan ti thể.
	d. Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường tuân theo cơ chế thẩm thấu.
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
	a. Ở thực vật trên cạn, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra qua khí khổng của lá.
	b. Trong cơ thể người, nước được vận chuyển đến các tế bào và các cơ quan trong cơ thể thông qua hoạt động của hệ tuần hoàn.
	c. Cảm ứng ở thực vật có đặc điểm là xảy ra nhanh, dễ nhận thấy.
	d. Tập tính chỉ xuất hiện ở những động vật bậc cao của lớp Thú.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho một sợi dây và các viên pin, người ta tạo ra 4 nam châm bằng các cách sau:
Nam châm 1: dùng một viên pin 1,5 V, quấn dây quanh đinh vít 25 vòng.
Nam châm 2: dùng hai viên pin 1,5 V, quấn dây quanh đinh vít 75 vòng.
Nam châm 3: dùng một viên pin 1,5 V, quấn dây quanh đinh vít 50 vòng.
Nam châm 4: dùng hai viên pin 1,5 V, quấn dây quanh đinh vít 50 vòng.
Trong các nam châm trên, nam châm có từ trường mạnh nhất là nam châm nào?
Câu 2. Những phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về sự hình thành tập tính?
(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính.
(2) Không phải bất kì kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính.
(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính.
(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.
Câu 3. Cho các biện pháp sau:
	(1) Tạo giống lai giữa mướp đắng với mướp cho năng suất cao
	(2) Điều chỉnh nhiệt độ buồng nuôi tằm để tạo điều kiện tốt nhất cho tằm phát triển
	(3) Trồng xen canh mía và bắp cải để thu được hiệu quả kinh tế cao cho người trồng
	(4) Xây dựng chuồng trại theo mô hình khép kín có máng ăn, uống tự động, quạt thông khí làm cho hiệu quả chăn nuôi được tăng rõ rệt
Số biện pháp là ứng dụng các nhân tố môi trường bên ngoài để điều hòa sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi là
Câu 4. Dựa vào sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái, sinh sản được phân thành mấy loại?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Khi quan sát từ phổ của nam châm, ta biết được các đặc điểm nào của từ trường xung quanh nam châm?
Câu 2. Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.
Câu 3. 
a) Nêu những ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở động vật có vú so với hình thức đẻ trứng ở các động vật khác.
b) Tại sao cần phải tăng sinh sản ở động vật, thực vật nhưng lại phải điều chỉnh số con và khoảng cách giữa các lần sinh con ở người?

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	A

	2
	D
	8
	A

	3
	D
	9
	D

	4
	A
	10
	A

	5
	B
	11
	A

	6
	C
	12
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	2
	3
	3

	2
	(2), (4)
	4
	2


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	Khi quan sát từ phổ của nam châm, ta biết được đặc điểm của từ trường xung quanh nam châm là:
– Đường sức từ là đường cong, hình dạng đối xứng qua trục của thanh nam châm
– Đường sức từ có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào cực nam.
– Đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, đường sức từ càng thưa thì từ trường càng yếu.

	2
	Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật:
– Tạo giao tử: Các giao tử đực được hình thành trong bao phấn, giao tử cái được hình thành trong bầu nhụy.
– Thụ phấn: Hạt phấn di chuyển đến đầu nhụy. Hiện tượng thụ phấn xảy ra nhờ gió, côn trùng hoặc tác động của con người.
– Thụ tinh: Hạt phấn sau khi đến đầu nhụy, nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử đực, xuyên qua vòi nhụy vào bầu nhụy. Tại đây, giao tử đực tham gia vào quá trình thụ tinh với noãn cầu (giao tử cái) tạo thành hợp tử.
– Hình thành quả và hạt: Hợp tử phân chia và phát triển thành phôi nằm trong hạt. Hạt do noãn phát triển thành. Mỗi noãn được thụ tinh tạo thành một hạt. Bầu nhụy sinh trưởng dày lên tạo thành quả chứa hạt.
– Hạt sẽ nảy mầm rồi tiến hành quá trình sinh trưởng và phát triển để tạo thành cây con.

	3
	a) Ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở động vật có vú với hình thức đẻ trứng ở các động vật khác là phôi được cung cấp chất dinh dưỡng và bảo vệ tốt trong tử cung của cơ thể mẹ nên tỉ lệ sống sót cao hơn so với những loài đẻ trứng.
b) Cần phải tăng sinh sản ở động vật, thực vật nhưng lại phải điều chỉnh số con và khoảng cách giữa các lần sinh con ở người vì:
– Việc tăng sinh sản ở động vật và thực vật để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người.
– Việc phải điều chỉnh số con và khoảng cách giữa các lần sinh con ở người để đảm bảo sức khỏe của người mẹ và trẻ em đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Dân số tăng nhanh gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống (y tế, giáo dục, nhà ở,…) và cũng ảnh hưởng đến việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường.



2. Đề số 2
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?
	A. Mọi nam châm luôn có hai cực.
	B. Có thể có nam châm hai cực và nam châm một cực.
	C. Một nam châm có thể có hai cực cùng tên và hai cực khác tên.
	D. Cực Bắc của thanh nam châm luôn có từ tính mạnh hơn cực Nam nên kim nam châm luôn chỉ hướng bắc.
Câu 2. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
	A. Nhiệt kế.		B. Đồng hồ.
	C. Kim nam châm có trục quay.	D. Cân.
Câu 3. Nam châm điện có cấu tạo gồm
	A. một lõi kim loại bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
	B. một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
	C. một lõi vật liệu bất kì bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn có lớp vỏ cách điện.
	D. một lõi sắt bên trong một ống dây dẫn có dòng điện chạy qua, các dây dẫn không có lớp vỏ cách điện.
Câu 4. Nguồn năng lượng cơ thể sinh vật giải phóng ra ngoài môi trường dưới dạng nào là chủ yếu?
	A. Cơ năng.	B. Động năng.	C. Hóa năng.	D. Nhiệt năng.
Câu 5. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt?
A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá.
B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.
C. Để xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.
D. Giúp lá cây không bám bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.
Câu 6. Nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân và lá được là nhờ bộ phận nào? 
	A. Mạch gỗ. 	B. Mạch rây. 	C. Lỗ khí. 	D. Lông hút. 
Câu 7. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thực vật có tính hướng sáng? 
A. Hoa hướng dương hướng về ánh sáng mặt trời. 
B. Rễ cây mọc về nơi có ánh sáng mặt trời. 
C. Quả mọc về nơi có ánh sáng mặt trời. 
D. Rễ cây mọc về nơi có nguồn nước. 
Câu 8. Bộ phận nào ở cây không thể sinh sản vô tính? 
	A. Rễ. 	B. Thân. 	C. Lá. 	D. Hoa. 
Câu 9. Phát biểu nào là không đúng trong các phát biểu dưới đây? 
	A. Thụ phấn nhân tạo do con người thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao về tỉ lệ thụ phấn, thụ tinh và tạo quả. 
	B. Trong chăn nuôi, con người thực hiện thụ tinh nhân tạo nhằm điều khiển số con sinh ra hoặc điều khiển giới tính của vật nuôi . 
	C. Ánh sáng không ảnh hưởng đến quá trình sinh sản ở thực vật. 
	D. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng tới sự nảy mầm của hạt phấn và sự sinh trưởng của ống phấn. 
Câu 10. Phát biểu nào là sai khi nói về vòng đời của sinh vật? 
	A. Mỗi sinh vật từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều trải qua các giai đoạn sinh và phát triển khác nhau gọi là vòng đời. 
	B. Vòng đời thường có hai giai đoạn là giai đoạn sinh trưởng và giai đoạn sinh sản. 
	C. Sự thay đổi về giới tính ở các sinh vật khi có tác động bên ngoài gọi là biến thái. 
	D. Sự thay đổi về hình thái ở mỗi giai đoạn trong vòng đời của động vật được gọi là biến thái.
Câu 11. Hoạt động nào sau đây giúp bảo vệ tim và mạch máu? 
(1) Hạn chế ăn thức ăn nhiều dầu mỡ. 
(2) Thường xuyên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. 
(3) Lao động vừa sức, nghỉ ngơi hợp lí. 
(4) Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. 
(5) Thường xuyên kiểm tra huyết áp. 
(6) Kiểm tra sức khoẻ định kì. 
	A. (1), (3), (4), (5), (6). 	B. (1), (2), (3), (5), (6). 
	C. (1), (2), (4). 		D. (1), (2), (5), (6).
Câu 12. Sắp xếp các bộ phận sau theo đúng thứ tự của cơ quan hô hấp ở người: phổi, khí quản, khoang mũi, thanh quản, phế quản. 
A. Khoang mũi, khí quản, thanh quản, phế quản, phổi. 
B. Khoang mũi, thanh quản, khí quản, phế quản, phổi. 
C. Khoang mũi, phế quản, khí quản, thanh quản, phổi. 
D. Khoang mũi, phổi, khí quản, thanh quản, phế quản. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
	a. Khi hai nam châm để hai cực khác tên gần nhau thì chúng hút nhau.
	b. Các vật liệu từ khi đặt trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ.
	c. Đường sức từ của Trái Đất giống với đường sức từ của một nam châm thẳng đều có dạng là đường thẳng nối từ cực từ Bắc sang cực từ Nam.
	d. Khi thay đổi độ lớn của dòng điện qua nam châm điện thì độ lớn lực từ của nam châm điện không thay đổi.
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
	a. Cơ sở cho sự sinh trưởng của thực vật là sự phân chia của các tế bào thuộc mô phân sinh.
	b. Trẻ em không được tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng dễ mắc phải bệnh quáng gà.
	c. Sinh sản là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống nhằm tạo ra các thể mới (con) đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
	d. Hormone là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến sinh sản ở sinh vật.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Trong tự nhiên, có mấy hình thức sinh sản ở sinh vật?
Câu 2. Cho các hiện tượng sau:
(1) Khi chạm tay vào lá cây xấu hổ, lá cây có hiện tượng khép lại.
(2) Cây bàng rụng lá vào mùa hè.
(3) Cây xoan rụng lá khi có gió thổi mạnh.
(4) Hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời.
Số hiện tượng thể hiện tính cảm ứng của thực vật là
Câu 3. Lượng nước cây hút vào bị mất đi qua quá trình thoát hơi nước ở lá chiếm khoảng bao nhiêu %?
Câu 4. Cho các đặc điểm sau:
(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
(2) Tốc độ thoát hơi nước nhanh. 
(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
(4) Tốc độ thoát hơi nước chậm. 
Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào? 
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Vận dụng kiến thức đã học, mô tả đặc điểm thể hiện các dấu hiệu của sinh trưởng và phát triển ở người.
Câu 2. Sau khi học vế quá trình thoát hơi nước ở cây xanh, bạn Mai băn khoăn muốn biết xem nếu sự thoát hơi nước ở lá không diễn ra thì điểu gì sẽ xảy ra, còn Khôi thì không biết tưới nước hợp lí cho cây trồng là như thế nào. Em hãy giúp Mai và Khôi giải đáp các băn khoăn trên?
Câu 3. Vụ trước, bà của Hoa trồng giống lúa mới, bà thấy giống lúa này cho năng suất cao, nấu cơm dẻo và thơm, vụ này bà muốn tiếp tục trổng giống lúa đó nên bà đi mua lúa giống. Hoa thắc mắc tại sao không lấy thóc nhà mình vừa thu hoạch để trồng tiếp vụ này. Em hãy vận dụng những kiến thức đã học để giải thích cho Hoa hiểu.

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	A

	2
	C
	8
	D

	3
	B
	9
	C

	4
	D
	10
	C

	5
	B
	11
	A

	6
	A
	12
	B


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	2
	3
	98

	2
	3
	4
	(1), (2)


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	– Dấu hiệu sinh trưởng ở cơ thể người: cơ thể tăng lên vế chiều cao và cân nặng.
– Dấu hiệu phát triển: phát sinh các cơ quan trong giai đoạn phôi, phát sinh các đặc điểm ở tuổi dậy thì như mọc râu (ở nam), ngực phát triển (ở nữ)...

	2
	– Giải thích băn khoăn của Khôi: Tưới nước hợp lí cho cây trồng nghĩa là cần phải dựa vào nhu cầu nước của loài, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây, đặc điểm của đất cũng như thời tiết để quyết định lượng nước và thời gian tưới nước cho cây.
– Giải thích băn khoăn của Mai: Nếu thoát hơi nước ở lá không diễn ra thì sự vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân sẽ bị chậm hoặc có thể ngừng lại; khí khổng không mở hoặc mở nhỏ nên CO2 không khuếch tán vào trong lá để cung cấp cho quang hợp, dẫn đến không đảm bảo cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho hoạt động sống cua tế bào. Bên cạnh đó, khi nhiệt độ môi trường cao, lá cây sẽ bị đốt nóng nếu không có sự thoát hơi nước. Nếu quá trình thoát hơi nước không diễn ra trong thời gian dài, sự sinh trưởng và phát triển của cây bị chậm lại, cây có thể chết.

	3
	Lúa thu hoạch từ vụ trước có những hạt được tạo thành từ hạt phấn của những cây lúa ở ruộng khác, nếu dùng những hạt lúa đó làm giống, thế hệ con sẽ mang những đặc điểm của cả cây bố, mẹ nên có thể chất lượng và năng suất sẽ không được như trồng từ lúa giống đi mua.
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3. Đề số 3
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đặt hai thanh nam châm gần nhau và rắc một lớp mạt sắt lên, gõ nhẹ, thu được từ phổ như hình vẽ. Mô tả nào sau đây là đúng về sự tương tác và đường sức từ giữa đầu hai thanh nam châm 
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	A. Chúng hút nhau và đường sức từ là những đường cong nối từ cực Bắc sang cực Nam. 
	B. Chúng đẩy nhau và đường sức từ là những đường cong nối từ cực Nam sang cực Bắc. 
	C. Chúng hút nhau và đường sức từ là những đường cong nối từ cực Nam sang cực Bắc. 
	D. Chúng hút nhau và đường sức từ là những đường cong xuất phát từ hai cực Nam, cực Bắc ra vô cùng. 
Câu 2. Đưa một thanh nam châm lại gần một vật thì thấy vật đó bị đẩy ra xa thanh nam châm. Kết luận nào sau là đúng? 
	A. Vật đó chứa sắt. 		B. Vật đó chứa nam châm. 
	C. Vật đó chứa nhôm. 	D. Chưa đủ dữ kiện để khẳng định. 
Câu 3. Vị trí nào trên thanh nam châm thẳng hút sắt mạnh nhất? 
	A. Phần giữa của thanh. 	B. Cực từ Bắc của thanh. 
	C. Hai cực từ của thanh. 	D. Mọi vị trí đều hút sắt mạnh như nhau.
Câu 4. Sự trao đổi khí giữa cơ thể con người với môi trường bên ngoài là nhờ hệ cơ quan nào trong cơ thể? 
	A. Hệ tuần hoàn. 	B. Hệ hô hấp. 	C. Hệ bài tiết. 	D. Hệ tiêu hoá.
Câu 5. Chuột nhắt trắng khi nuôi trong phòng thí nghiệm sinh sản mạnh ở 18 °C, nếu môi trường nuôi dưỡng tăng quá 30 °C thì mức sinh sản giảm xuống, thậm chí dừng hẳn. Yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự sinh sản của chuột? 
	A. Độ ẩm. 	B. Sức sinh sản. 	C. Nhiệt độ. 	D. Thức ăn. 
Câu 6. Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ như thế nào? 
A. Đối lập nhau, nếu có sinh trưởng sẽ không thể có phát triển và ngược lại. 
B. Đối lập nhau, nếu sinh trưởng kém thì phát triển sẽ tăng và ngược lại. 
	C. Gắn bó mật thiết với nhau, nếu không có sinh trường thì không có phát triển, sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, ngược lại phát triển sẽ thúc đẩy sinh trưởng. 
	D. Gắn bó mật thiết với nhau, nếu không có sinh trưởng thì không có phát triển, phát triển tạo tiền đề cho sinh trưởng, ngược lại sinh trưởng sẽ thúc đẩy phát triển. 
Câu 7. Phát biểu nào là sai khi nói về mô phân sinh ở thực vật? 
(1) Mô phân sinh là nhóm các tế bào có khả năng phân chia, giúp cho thực vật tăng trưởng về kích thước. 
(2) Mô phân sinh gồm có mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
(3) Cơ sở cho sự sinh sản ở thực vật là sự phân chia của các tế bào thuộc mô phân sinh. 
(4) Mô phân sinh đỉnh nằm ở đỉnh của thân và rễ, mô phân sinh bên phân bố theo hình trụ và hướng ra ngoài của thân. 
	Α. (3), (4), (1), (2). 	Β. (3), (4), (1). 	C. (3), (4). 	D. (3).
Câu 8. Sau khi tháo băng giấy đen ở lá thí nghiệm, một bạn đã tiến hành thử tinh bột có trong lá thí nghiệm qua các bước sau: 
(1) Cho lá cây thí nghiệm vào ống nghiệm chứa cồn và đun cách thuỷ. 
(2) Đun sôi lá cây thí nghiệm. 
(3) Nhỏ thuốc thử iodine vào lá cây. 
(4) Rửa sạch lá cây trong cốc nước. Hãy sắp xếp lại trình tự tiến hành cho đúng. 
	A. (1) – (4) – (3) – (2). 	B. (1) – (4) – (2) – (3). 
	C. (2) – (1) – (4) – (3). 	D. (2) – (1) – (3) – (4). 
Câu 9. Các chất nào sau đây được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các cơ quan bài tiết? 
	A. Nước, CO2, kháng thể. 	B. CO2, các chất thải, nước. 
	C. CO2, hormone, chất dinh dưỡng. 	D. Nước, hormone, kháng thể.
Câu 10. Sự thụ phấn là quá trình 
A. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang bầu nhuỵ.
B. chuyển giao tử đực từ bao phấn sang vòi nhuỵ. 
C. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang đầu nhuỵ. 
D. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang noãn. 
Câu 11. Hiện tượng nào dưới đây là tập tính bẩm sinh ở động vật? 
A. Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả. 
B. Sáo học nói tiếng người. 
C. Trâu bò nuôi trở về chuồng khi nghe tiếng kẻng. 
D. Khỉ tập đi xe đạp.
Câu 12. Sự kết hợp nào sau đây về các đặc điểm của lá cây trên cạn và sự thích nghi với quá trình trao đổi khí của chúng là không đúng?
A. Bề mặt ẩm của các tế bào trung mô cho phép các khí hòa tan trong hơi ẩm.
B. Bề mặt rộng và phẳng tạo nên một diện tích bề mặt lớn.
C. Bề mặt không được bao phủ bởi lớp biểu bì cho phép các khí khuếch tán tự do.
D. Nhiều lỗ khí cho phép các khí đi vào và ra khỏi lá một cách tự do.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
	a. Sự thống nhất về cấu trúc và hoạt động sống của cơ thể là những biểu hiện cho thấy cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
	b. Trong cơ thể đa bào, các mô, cơ quan, hệ cơ quan cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cở thể.
	c. Trong cơ thể đơn bào, các tế bào phân hóa thành mô, cơ quan khác nhau và tất cả các hoạt động sống đều được diễn ra trong tế bào.
	d. Hoạt động sống ở cấp độ cơ thể là cơ sở cho hoạt động sống ở cấp độ tế bào.
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các nhận định sau đây?
a. Sinh sản hữu tính tạo hợp tử, hợp tử sẽ phát triển thành cơ thể mới.
b. Cơ thể con nhận được chất di truyền từ cả bố và mẹ nên mang đặc điểm của cả bố và mẹ.
	c. Sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau với sự thay đổi của môi trường.
d. Sinh sản hữu tính chỉ có ở động vật.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Con đường trao đổi nước ở động vật và người bao gồm mấy giai đoạn?
Câu 2. Cho các nhận định sau:
	(1). Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể, là đặc tính cơ bản của sự sống.
	(2). Uống đủ nước, thức khuya, luyện tập thể dục thể thao,… sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể.
	(3). Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm là sinh vật dị dưỡng và sinh vật hóa dưỡng.
	(4). Trong cơ thể con người đã có quá trình biến đổi hóa học thức ăn thành năng lượng, cung cấp cho mọi hoạt động sống hàng ngày.
Trong số các nhận định trên, nhận định đúng là
Câu 3: Cho các mệnh đề sau:
(1). Dựa vào số cánh hoa, hoa được phân loại thành hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
(2). Nhị là cơ quan sinh ra yếu tố đực của hoa.
(3). Nhụy là cơ quan sinh ra yếu tố cái của hoa.
(4). Mọi loại hoa đều có các bộ phận là đài hoa, cánh hoa, nhị và nhụy.
Số mệnh đề đúng là
Câu 4. Cho các yếu tố sau:
(1). Lấy các chất cần thiết như oxygen, nước và các chất dinh dưỡng.
(2). Cơ thể lớn lên và sinh sản.
(3). Đào thải các chất thải (carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi và các sản phẩm khác).
(4). Phản ứng với kích thích từ môi trường bên ngoài.
Trong các hoạt động trên, cơ thể tương tác với môi trường thông qua các hoạt động nào?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Người ta thường kí hiệu 2 cực của một thanh nam châm thật và một nam châm được vẽ như nào?
Câu 2. Sinh sản hữu tính là gì? Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản ở động vật.
Câu 3.
a) Nêu 3 ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng, vật nuôi.
b) Thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong việc sinh đẻ ở người?

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	D

	2
	B
	8
	C

	3
	C
	9
	B

	4
	B
	10
	C

	5
	C
	11
	A

	6
	D
	12
	C


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3
	3
	2

	2
	(1), (4)
	4
	(1), (3), (4)


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	– Nam châm thật thường có 2 cực kí hiệu là chữ N (cực bắc) và chữ S (cực nam) hoặc tô màu đỏ là cực bắc, tô màu xanh là cực nam.
– Nam châm trong hình vẽ thường được kí hiệu 2 cực là kí hiệu chữ S và chữ N hoặc một cực gạch chéo là cực bắc, cực không gạch chéo là cực nam.

	2
	– Sinh sản hữu tính là sự sinh sản có sự kết hợp yếu tố đực và yếu tố cái tạo nên hợp tử.
– Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật là một quá trình gồm 3 giai đoạn nối tiếp nhau là:
  + Hình thành tinh trùng và hình thành trứng.
  + Thụ tinh tạo thành hợp tử.
  + Hợp tử phát triển thành phôi, hình thành cơ thể mới.

	3
	a) Một số ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng, vật nuôi:
– Sử dụng các hormone nhân tạo kích thích ra rễ và chồi trong nuôi cấy mô ở phong lan giúp tạo ra số lượng cây con lớn.
– Sử dụng các hormone để làm cho một số cây như nho, cam, dưa hấu ra quả không hạt.
– Nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17 – metyltestosterol (một loại hormone testosterone tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra 90% cá rô phi đực.
b) Thụ tinh nhân tạo và nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh ở người, giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh có thể có con.
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